Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu:
[bookmark: _Hlk154743134]- Chủ đầu tư: Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới.
- Điạ điểm thực hiện: TDP 10 Nam Lý, Phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.
- Tên dự toán mua sắm: Cung cấp y dụng cụ năm 2025
- Tên gói thầu: Gói 4: Cung cấp dụng cụ thủ thuật
- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một (01) túi hồ sơ.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III/2025.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
- Thiết bị mới 100%
- Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau
- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng
1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:
Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết của hàng hóa, thiết bị y tế mời thầu bao gồm yêu cầu về cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật cho từng hàng hóa, thiết bị y tế. Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết của hàng hóa được lập theo Bảng số 5.1, nhà thầu phải lập bảng đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật chi tiết của hàng hóa chào thầu theo mẫu Bảng số 5.2 để làm cơ sở đánh giá.
									Bảng số 5.1
	STT
	Tên hàng hóa
	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật

	1 
	Khay đựng dụng cụ y tế
	- Chất liệu bằng inox 304 trở lên
- Kích thước20x30cm ±2cm.

	2 
	Khay đựng dụng cụ y tế
	- Chất liệu bằng inox 304 trở lên
- Kích thước 30x40cm

	3 
	Khay đựng dụng cụ y tế
	- Chất liệu bằng inox 304 trở lên
- Kích thước 40x60cm

	4 
	Khay quả đậu sâu
	- Chất liệu bằng inox 304 trở lên.
- Hình quả đậu
- Dùng để đựng vật dụng y tế như: panh, kéo, bông, cồn

	5 
	Khay quả đậu nong
	- Chất liệu bằng inox 304 trở lên.
- Hình quả đậu, dung tích khoảng 300ml
- Dùng để đựng vật dụng y tế như: panh, kéo, bông, cồn

	6 
	Kéo thẳng nhọn 
	- Chất liệu bằng thép không gỉ.
- Kéo phẫu thuật, lưỡi thẳng, mũi nhọn/nhọn
- Chiều dài kéo 160mm ± 5mm

	7 
	Phẩu tích có mấu
	- Chất liệu bằng thép không gỉ.
- Kẹp phẩu tích có mấu, 1x2 răng
- Chiều dài kẹp 160mm

	8 
	Kẹp phẩu tích không mấu 
	- Chất liệu bằng thép không gỉ.
- Kẹp phẩu tích không mấu, ngàm răng cưa
- Chiều dài kẹp 160mm

	9 
	Kìm cặp kim 
	- Chất liệu bằng thép không gỉ.
- Ngàm răng cưa có rãnh
- Chiều dài kẹp 160mm 

	10 
	Panh cong không mấu 
	- Chất liệu bằng thép không gỉ.
- Kẹp mạch máu, cong, ngàm răng cưa
- Chiều dài ngàm răng cưa 24mm
- Chiều dài kẹp 160mm 

	11 
	Panh thẳng không mấu 
	- Chất liệu bằng thép không gỉ.
- Kẹp mạch máu, thẳng, ngàm răng cưa
- Chiều dài ngàm răng cưa 26mm
- Chiều dài kẹp 160mm

	12 
	Lọ cắm panh 
	- Chất liệu bằng inox 304 trở lên. 
- Đường kính 5cm và chiều cao khoảng 140mm

	13 
	Mỏ vịt cỡ to
	- Chất liệu bằng thép không gỉ
- Kích thước: 90x30mm, ±5mm
- Có khóa bên, phần dưới có thể tháo rời, lưỡi có thể chuyển đổi thành dụng cụ banh âm đạo

	14 
	Hộp đựng bông cồn
	- Hộp đựng có nắp, đường kính 80mm
- Chất liệu Inox 304 trở lên

	15 
	Kéo thẳng tù 
	- Chất liệu bằng thép không gỉ.
- Kéo phẫu thuật, lưỡi thẳng, mũi tù/tù 
- Chiều dài kéo 160mm ± 5mm

	16 
	Kéo mũi khuyết
	- Chất liệu bằng thép không gỉ.
- Kéo cắt chỉ, thẳng, một lưỡi khuyết
- Chiều dài kéo 140mm

	17 
	Panh răng chuột
	- Chất liệu bằng thép không gỉ.
- Kẹp răng chuột 5x6 răng
- Chiều dài kẹp 150mm

	18 
	Cán dao
	- Chất liệu bằng thép không gỉ.
- Cán dao số 3, có  vạch chia cm

	19 
	Thòng lọng máng
	- Chất liệu bằng thép không gỉ.
- Chiều dài 140mm

	20 
	Ăng cơ thẳng đầu to
	- Chất liệu bằng thép không gỉ.
- Kẹp bông băng, thẳng, ngàm răng cưa
- Chiều dài kẹp: 250mm

	21 
	Ăng cơ thẳng đầu nhỏ
	- Chất liệu bằng thép không gỉ.
- Kẹp bông băng, thẳng, ngàm răng cưa
- Chiều dài kẹp: 250mm

	22 
	Ăng cơ cong 
	- Chất liệu bằng thép không gỉ.
- Kẹp bông băng, cong, ngàm răng cưa
- Chiều dài kẹp: 250mm 

	23 
	Van âm đạo
	- Chất liệu bằng thép không gỉ.
- Kích thước: 80x40mm, ±5mm

	24 
	Thước đo buồng tử cung
	- Chất liệu bằng thép không gỉ
- Thước đo có thể uốn
- Chiều dài: 320mm

	25 
	Thìa nạo đặc
	- Chất liệu bằng thép không gỉ.
- Thìa nạo tử cung, lưỡi đặc
- Kích thước lưỡi: 10mm
- Chiều dài 280mm

	26 
	Thìa nạo rỗng
	- Chất liệu bằng thép không gỉ.
- Thìa nạo tử cung, lưỡi rỗng, cứng, sắc
- Kích thước lưỡi: 8mm
- Chiều dài: 310mm

	27 
	Kìm cặp cổ tử cung
	- Chất liệu bằng thép không gỉ.
- Kẹp cổ tử cung, thẳng, 2x2 răng, dài 250mm

	28 
	Bộ nong cổ tử cung từ số 5 đến số 12
	- Chất liệu bằng thép không gỉ.
- Bộ nong cổ tử cung gồm 15 que
- Đường kính: 5.0;5.5;6.0;6.5;7.0;7.5;8.0;8.5;9.0;9.5;10.0;10.5;11.0;11.5;12.0 mm

	29 
	Kìm vuốt dây túi máu

	- Chất liệu: hợp kim nhôm SUS304, nhựa composite;
- Bề mặt nhám chống trơn, cấu tạo bộ lò xo đảm bảo tay cầm luôn ở vị trí mở;
- Con lăn chịu lực tự định tâm, đầu chắn giữ dây đúng vị trí, hạn chế rối dây;
- Kích thước (DxRxC): 190x35x20mm, ± 10mm
- Góc độ mở: ≤ 30°
- Khoảng cách tay cầm: ≤ 35 ÷ ≥ 70mm
- Khoảng cách đầu vuốt: ≤ 20mm
- Trọng lượng: ≥60g

	30 
	Máy massage cầm tay
	- Có tối thiểu 06 đầu massage
- Máy massage được thiết lập với 4 mức tốc độ massage tùy chỉnh theo nhu cầu của người dùng.
- Tốc độ quay motor: ≤1300÷≥3300 vòng/ phút
- Sử dụng pin Li-ion, dung lượng pin ≥ 2000mAh.


Bảng đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật chi tiết của hàng hóa dự thầu
                                                                                      Bảng số 5.2 
	STT
	Tên hàng hóa
	Nội dung yêu cầu về kỹ thuật chi tiết của E-HSMT
	Nội dung đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật chi tiết của E-HSDT
	Tài liệu tham chiếu (số trang, tên tài liệu)

	1 
	Khay đựng dụng cụ y tế
	- Chất liệu bằng inox 304 trở lên
- Kích thước20x30cm ±2cm.
	
	

	2 
	Khay đựng dụng cụ y tế
	- Chất liệu bằng inox 304 trở lên
- Kích thước 30x40cm
	
	

	3 
	Khay đựng dụng cụ y tế
	- Chất liệu bằng inox 304 trở lên
- Kích thước 40x60cm
	
	

	4 
	Khay quả đậu sâu
	- Chất liệu bằng inox 304 trở lên.
- Hình quả đậu
- Dùng để đựng vật dụng y tế như: panh, kéo, bông, cồn
	
	

	5 
	Khay quả đậu nong
	- Chất liệu bằng inox 304 trở lên.
- Hình quả đậu, dung tích khoảng 300ml
- Dùng để đựng vật dụng y tế như: panh, kéo, bông, cồn
	
	

	6 
	Kéo thẳng nhọn 
	- Chất liệu bằng thép không gỉ.
- Kéo phẫu thuật, lưỡi thẳng, mũi nhọn/nhọn
- Chiều dài kéo 160mm ± 5mm
	
	

	7 
	Phẩu tích có mấu
	- Chất liệu bằng thép không gỉ.
- Kẹp phẩu tích có mấu, 1x2 răng
- Chiều dài kẹp 160mm
	
	

	8 
	Kẹp phẩu tích không mấu 
	- Chất liệu bằng thép không gỉ.
- Kẹp phẩu tích không mấu, ngàm răng cưa
- Chiều dài kẹp 160mm
	
	

	9 
	Kìm cặp kim 
	- Chất liệu bằng thép không gỉ.
- Ngàm răng cưa có rãnh
- Chiều dài kẹp 160mm 
	
	

	10 
	Panh cong không mấu 
	- Chất liệu bằng thép không gỉ.
- Kẹp mạch máu, cong, ngàm răng cưa
- Chiều dài ngàm răng cưa 24mm
- Chiều dài kẹp 160mm 
	
	

	11 
	Panh thẳng không mấu 
	- Chất liệu bằng thép không gỉ.
- Kẹp mạch máu, thẳng, ngàm răng cưa
- Chiều dài ngàm răng cưa 26mm
- Chiều dài kẹp 160mm
	
	

	12 
	Lọ cắm panh 
	- Chất liệu bằng inox 304 trở lên. 
- Đường kính 5cm và chiều cao khoảng 140mm
	
	

	13 
	Mỏ vịt cỡ to
	- Chất liệu bằng thép không gỉ
- Kích thước: 90x30mm, ±5mm
- Có khóa bên, phần dưới có thể tháo rời, lưỡi có thể chuyển đổi thành dụng cụ banh âm đạo
	
	

	14 
	Hộp đựng bông cồn
	- Hộp đựng có nắp, đường kính 80mm
- Chất liệu Inox 304 trở lên
	
	

	15 
	Kéo thẳng tù 
	- Chất liệu bằng thép không gỉ.
- Kéo phẫu thuật, lưỡi thẳng, mũi tù/tù 
- Chiều dài kéo 160mm ± 5mm
	
	

	16 
	Kéo mũi khuyết
	- Chất liệu bằng thép không gỉ.
- Kéo cắt chỉ, thẳng, một lưỡi khuyết
- Chiều dài kéo 140mm
	
	

	17 
	Panh răng chuột
	- Chất liệu bằng thép không gỉ.
- Kẹp răng chuột 5x6 răng
- Chiều dài kẹp 150mm
	
	

	18 
	Cán dao
	- Chất liệu bằng thép không gỉ.
- Cán dao số 3, có  vạch chia cm
	
	

	19 
	Thòng lọng máng
	- Chất liệu bằng thép không gỉ.
- Chiều dài 140mm
	
	

	20 
	Ăng cơ thẳng đầu to
	- Chất liệu bằng thép không gỉ.
- Kẹp bông băng, thẳng, ngàm răng cưa
- Chiều dài kẹp: 250mm
	
	

	21 
	Ăng cơ thẳng đầu nhỏ
	- Chất liệu bằng thép không gỉ.
- Kẹp bông băng, thẳng, ngàm răng cưa
- Chiều dài kẹp: 250mm
	
	

	22 
	Ăng cơ cong 
	- Chất liệu bằng thép không gỉ.
- Kẹp bông băng, cong, ngàm răng cưa
- Chiều dài kẹp: 250mm 
	
	

	23 
	Van âm đạo
	- Chất liệu bằng thép không gỉ.
- Kích thước: 80x40mm, ±5mm
	
	

	24 
	Thước đo buồng tử cung
	- Chất liệu bằng thép không gỉ
- Thước đo có thể uốn
- Chiều dài: 320mm
	
	

	25 
	Thìa nạo đặc
	- Chất liệu bằng thép không gỉ.
- Thìa nạo tử cung, lưỡi đặc
- Kích thước lưỡi: 10mm
- Chiều dài 280mm
	
	

	26 
	Thìa nạo rỗng
	- Chất liệu bằng thép không gỉ.
- Thìa nạo tử cung, lưỡi rỗng, cứng, sắc
- Kích thước lưỡi: 8mm
- Chiều dài: 310mm
	
	

	27 
	Kìm cặp cổ tử cung
	- Chất liệu bằng thép không gỉ.
- Kẹp cổ tử cung, thẳng, 2x2 răng, dài 250mm
	
	

	28 
	Bộ nong cổ tử cung từ số 5 đến số 12
	- Chất liệu bằng thép không gỉ.
- Bộ nong cổ tử cung gồm 15 que
- Đường kính: 5.0;5.5;6.0;6.5;7.0;7.5;8.0;8.5;9.0;9.5;10.0;10.5;11.0;11.5;12.0mm
	
	

	29 
	Kìm vuốt dây túi máu

	- Chất liệu: hợp kim nhôm SUS304, nhựa composite;
- Bề mặt nhám chống trơn, cấu tạo bộ lò xo đảm bảo tay cầm luôn ở vị trí mở;
- Con lăn chịu lực tự định tâm, đầu chắn giữ dây đúng vị trí, hạn chế rối dây;
- Kích thước (DxRxC): 190x35x20mm, ± 10mm
- Góc độ mở: ≤ 30°
- Khoảng cách tay cầm: ≤ 35 ÷ ≥ 70mm
- Khoảng cách đầu vuốt: ≤ 20mm
- Trọng lượng: ≥60g
	
	

	30 
	Máy massage cầm tay
	- Có tối thiểu 06 đầu massage
- Máy massage được thiết lập với 4 mức tốc độ massage tùy chỉnh theo nhu cầu của người dùng.
- Tốc độ quay motor: ≤1300÷≥3300 vòng/ phút
- Sử dụng pin Li-ion, dung lượng pin ≥ 2000mAh.
	
	


1.2.3. Yêu cầu đối với tài liệu kỹ thuật:
Để chứng minh các đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu, nhà thầu phải tuân thủ theo các yêu cầu sau đây:
· Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu kỹ thuật (catalogue hoặc đường dẫn đến Website Hãng sản xuất), trong đó phải đánh dấu (highlight) đầy đủ các nội dung dẫn chứng.
Đồng thời nhà thầu phải trích dẫn nội dung dẫn chứng đó (nội dung được đánh dấu (highlight)) tham chiếu vào Bảng đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật chi tiết (Bảng số 5.2 Mục 1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết, thuộc chương V của E-HSMT).
· Các tài liệu kỹ thuật của hàng hóa phải được đóng dấu xác nhận của nhà sản xuất hoặc nhà phân phối hàng hóa.
· Đối với các tài liệu tiếng nước ngoài, nhà thầu phải kèm bản dịch sang tiếng Việt (nhà thầu chịu trách nhiệm về tính trung thực của bản dịch), nếu có sự sai khác giữa bản gốc và bản dịch thì Chủ đầu tư xem xét trên bản gốc.
· Đối với giấy xác nhận thông số kỹ thuật (nếu có), nhà thầu phải kèm bản gốc do nhà sản xuất xác nhận (được hợp pháp hóa lãnh sự đối với tài liệu do nước ngoài cung cấp) kèm bản dịch tiếng Việt (dịch thuật công chứng), nếu có sự sai khác giữa bản gốc và bản dịch thì Chủ đầu tư xem xét trên bản gốc.
(Trường hợp nhà thầu không tuân thủ theo các yêu cầu đối với tài liệu sau khi đã được đề nghị bổ sung, làm rõ thì xem như nhà thầu không chứng minh được hàng hóa đáp ứng các đặc tính, thông số kỹ thuật và được đánh giá không đáp ứng “Cấu hình, tính năng thông số kỹ thuật… hàng hóa chào thầu.” quy định tại Mục 3 - Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật thuộc Chương III của E-HSMT)
1.3 . Các yêu cầu khác: Không
Mục 2. Bản vẽ
“Không có bản vẽ”.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Hàng hóa được kiểm tra các thông tin về model/nhãn hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ, năm sản xuất. Kiểm tra công tác vận chuyển lắp đặt thiết bị, lắp đặt hoàn chỉnh và an toàn điện. Kiểm tra vận hành chạy thử thiết bị..
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